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75 ô đất thuộc các
lô đất có ký hiệu:
LK-15, LK-16,
LK-23, BT-01, BT-
02, BT-03

25.235,6 292.794.295.000

LK15 200,0 2.436.656.000
1 3 100,0 17,5 Bắc 1.218.328.000
2 4 100,0 17,5 Bắc 1.218.328.000

LK16 230,0 2.458.834.000
1 34 115,0 12 Nam 1.229.417.000
2 35 115,0 12 Nam 1.229.417.000

LK23 250,0 2.649.270.000
1 56 125,0 12 Tây 1.324.635.000
2 57 125,0 12 Tây 1.324.635.000

BT01 7938,1 94.169.047.000
1 1 401,8 17,5 Tây -Bắc 5.523.738.000
2 2 359,6 12 Bắc 4.038.553.000
3 3 359,6 12 Bắc 4.038.553.000
4 4 359,6 12 Bắc 4.038.553.000
5 5 359,6 12 Bắc 4.038.553.000
6 6 359,6 12 Bắc 4.038.553.000
7 7 359,6 12 Bắc 3.707.865.000
8 8 359,6 12 Bắc 3.576.538.000
9 9 359,6 12 Bắc 3.845.915.000

10 10 359,6 12 Bắc 3.845.915.000
11 11 343,9 24 Đông - Bắc 5.491.905.000
12 12 554,0 24 Đông - Nam 8.441.841.000
13 13 330,4 17,5 Nam 4.088.231.000
14 14 330,4 17,5 Nam 4.088.231.000
15 15 330,4 17,5 Nam 4.088.231.000
16 16 330,4 17,5 Nam 4.088.231.000
17 17 330,4 17,5 Nam 4.088.231.000

Giá trị kinh doanh
sau VAT (đồng)

PHỤ LỤC 02: BẢNG GIÁ KINH DOANH
75 Ô ĐẤT LK-15, LK-16, LK-23, BT-01, BT-02, BT-03 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ

MỚI PHÚ MỸ

TT Tên lô đất Diện tích đất
(m²)

Lộ giới
(m) Hướng
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Giá trị kinh doanh
sau VAT (đồng)TT Tên lô đất Diện tích đất

(m²)
Lộ giới

(m) Hướng

18 18 330,4 17,5 Nam 3.513.995.000
19 19 330,4 17,5 Nam 3.513.995.000
20 20 330,4 17,5 Nam 3.513.995.000
21 21 330,4 17,5 Nam 3.513.995.000
22 22 428,4 17,5 Tây - Nam 5.045.430.000

BT 02 8257,2 98.743.774.000
1 1 434,9 24 Tây - Bắc 6.308.390.000
2 2 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
3 3 328,0 12 Bắc 3.262.249.000
4 4 328,0 12 Bắc 3.262.249.000
5 5 328,0 12 Bắc 3.507.954.000
6 6 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
7 7 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
8 8 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
9 9 328,0 12 Bắc 3.562.074.000

10 10 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
11 11 328,0 12 Bắc 3.562.074.000
12 12 435,1 17,5 Đông -Bắc 5.642.673.000
13 13 418,6 17,5 Đông -Nam 5.754.695.000
14 14 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
15 15 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
16 16 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
17 17 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
18 18 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
19 19 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
20 20 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
21 21 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
22 22 362,0 17,5 Nam 4.319.956.000
23 23 430,6 24 Tây Nam 7.191.442.000

BT03 8360,3 92.336.714.000
1 1 318,4 17,5 Tây -Bắc 4.129.228.000
2 2 327,7 12 Bắc 3.558.816.000
3 3 327,7 12 Bắc 3.558.816.000
4 4 327,8 12 Bắc 3.559.902.000
5 5 329,3 12 Bắc 3.576.192.000
6 6 359,4 12 Bắc 3.843.776.000
7 7 359,4 12 Bắc 3.843.776.000
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Giá trị kinh doanh
sau VAT (đồng)TT Tên lô đất Diện tích đất

(m²)
Lộ giới

(m) Hướng

8 8 359,4 12 Bắc 3.843.776.000
9 9 359,4 12 Bắc 3.574.550.000

10 10 359,3 12 Bắc 3.573.555.000
11 11 359,3 12 Bắc 3.842.706.000
12 12 409,1 13,5 Đông - Bắc 4.813.176.000
13 13 313,0 17,5 Đông - Nam 3.686.320.000
14 14 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
15 15 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
16 16 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
17 17 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
18 18 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
19 19 330,6 17,5 Nam 3.516.123.000
20 20 360,7 17,5 Nam 3.836.254.000
21 21 362,3 17,5 Nam 4.051.340.000
22 22 362,3 17,5 Nam 4.258.974.000
23 23 362,3 17,5 Nam 4.258.974.000
24 24 419,9 17,5 Tây - Nam 5.429.845.000
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